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01 - BOI CANH

Tang muc giam trd nhung phai dang ky mai dugc hudng

TU ky tinh thué nam 2026, mirc giam trir gia canh cho ngudi phu
thudc da tang lén. T=
- : 6,2 trieu

CHI dugc gidm trir mdi thang cho MOI ngudi phu thudc KHI A
DANG KY

Tuy nhién, giam tri cho ngudi phu thudc khong tu dong duogc
hudng ma, Ngudi nop thué chi dugc gidm trir khi dang ky dung déi 3 'l / 'l 2
tuwgng, du ho so chirng minh va dang thdi han.
1a HAN BPANG KY ngudi phu thudc [an dau trong ndm tinh thué
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MUc giam frd gia canh mdi

TRU'OC DAY (dén hét 2025) TU KY TiNH THUE 2026
Ban than: 11 triéu d/thang Ban than: 15,5 triéu d/thang (186 tr/nam)
—
Moi NPT: 4,4 triéu d/thang Moi NPT: 6,2 triéu d/thang

Nguyén tic quan trong: Mdi ngudi phu thudc chi dugc tinh gidm trir MOT LAN vao MOT ngudi ndp thué trong ndm
tinh thué (Piéu 10.3 Luat Thué TNCN 2025).

Méc ép dung: Mirc méi dp dung tir ky tinh thué 2026 theo NQ 110/2025/UBTVQH15 (hiéu luc 01/01/2026), ludt héa tai Digu 10 Ludt TNCN 2025 (hiéu luc 01/7/2026) — khdng
phdi hai lan tang.
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Ai dudc tinh la ngudi phu thudc?

Con gobm con dé, con nudi hgp phap, con riéng cla vg/chong. Cé ba trudng hop:

Thu nndp

Dudi 18 tuoi Puong nhién la ngudi phu thudc Khéng xét

Méat nang luc hanh vi dan su / khuyét tat / khong cé kha

Tl 18 tubi trd lén . A
nang lao dong

Khong xét

Khéng c6 thu nhap; hoac

Co6 thu nhap Binh Quan < 3 triéu/thang
Co nghia la thu nhdp trén mdc nay thi
khoéng dugc xem la phu thuoc.

Pai hoc, cao dang, trung cap chuyén nghiép, hoc nghé
(ké ca con 218 tudi dang hoc ph6 théng, g6m thdi gian
ch& két qua thi tir thang 6 dén thang 9 lop 12)

Pang di hoc
(tr 18t tra lén)

Can cu: Diéu 10.4 Ludt Thué TNCN 2025; biéu 47.2 Nghj dinh 253/2026/ND-CP.
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Va/choéng, cha me, ngudi khac § diéu kién

om e

Vo / chéng Vo hodc chdng clia ngudi ndp thué

Cha/ me Cha me dé; cha dugng, me ké; cha me nudi hgp phap; cha me vg (hoac cha me chf‘)ng)

Ca nhan khac khéng noi Anh/chi/em ruét; 6ng ba ndi, ngoai; c6/di/cau/chu/bac rudt; chau rudt dang séng cung va
nuong tua Ngudi ndp thué cé nghia vu nubi dudng theo Piéu 104-106 Luat HN&GD

Diéu kién chung (vo/chéng, cha me, ca nhan khac):

+ Trong d6 tudi lao dong: phai PONG THOI khong cé kha ndng lao dong va thu nhap binh quan < 3 triéu/thang.
- Ngoai do tudi lao dong: chi can khéng cé thu nhap hoac thu nhap binh quan < 3 triéu/thang.

+ “Khéng c6 kha nang lao déng” = suy giam kha nang lao dong tir 81% trd 1én.

Can cu: Diéu 47.2-47.4 Nghj dinh 253/2026/ND-CP; biéu 3 Théng tu 87/2026/TT-BTC.
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2 cach dang ky

CACH 1 — Théng qua doanh nghiép

Ngudi lao déng ndp hdé so chirng minh + Uy quyén
(mau 41/UQ-DKT) cho nhan su/ké todn.

Doanh nghiép tong hop Ngudi phu thudc vao mau
20-DKT-TH (cd nhan vao 05-DKT-TH) gri co quan thué.

e Co quan thué cap ma s6 thué cho Ngudi phu thudc ;
doanh nghiép luu h6 so dé phuc vu thanh, kiém tra.

Can cu: Diéu 21 TT 90/2026/TT-BTC; biéu 6 Nb 252/2026/ND-CP.
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CACH 2 — C& nhéan truc ti€p vé&i co quan thué

o Ca nhan ndp td khai mau 20-BKT kém gidy td xac dinh
Nguoi phu thudc (qua cong dién tir hoac tai co quan
thué).

e Co quan thué cap ma s6 thué cho Ngudi phu thudc.

bang ky dién ti. Ngudi phu thubdc quoc tich Viéet Nam
chi can khai sé dinh danh cd nhan, co quan thué tu khai
thac Co s& dir liéu qudc gia vé dan cu.
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06 - BIEU MAU

BA biéu mau cdn dung

20-DKT Pang ky / thay doi thdng tin ngudi phu thudc Ca nhan truc tiép
20-DKT-TH Tong hop dang ky / thay déi ngudi phu thudc Doanh nghiép chi tra
05-DKT-TH Tong hop dang ky thué cho ngudi lao dong Doanh nghiép chi tra
41/UQ-DKT Van ban Uy quyén dang ky thué Ngudi lao dong ky
07/XN-NPT-TNCN Bang ké ngudi phai truc ti€p nudi dudng Ca nhan (NPT “khac”)
08-MST Piéu chinh, bd sung thong tin dang ky thué Ca nhan / doanh nghiép

Luu y: Ma s6 thué cap cho ngudi phu thudc dong thai la ma sé thué cua chinh cd nhan d6 khi phat sinh nghia vu v&i ngan sach nha nudc.
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Checklist ho sé ching minh (1/2)

Ngudi phu thudc H6 so chirng minh (ban chup)

Con dé Giay khai sinh (hodac QD nhan cha, me, con) + thé Can cudc clia con (néu da cap)
Con nudi Giay khai sinh + Can cudc (néu co) + Qb/Giay chirng nhan nudi con nudi
Con riéng cua vg/chong Giay khai sinh + Can cudc (néu co) + Giay chirng nhan két hon (hoac giay td chirng minh quan hé)

Con =18 khuyét tat / mat

NLHVDS HO6 so quan hé nhu trén + Gidy xac nhan khuyét tat hoac mat nang luc hanh vi dan su

Con dang hoc (=18t) H6 so quan hé nhu trén + thé sinh vién / xac nhan cda nha trudng / giay to chirng minh dang hoc

Cdn cu: Diéu 4 Thong tu 87/2026/TT-BTC.
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Checklist ho sé chiing minh (2/2)

Ngudi phu thudc H6 so chirng minh (ban chup)
Vg / chong Thé Can cudc + Giay chirng nhan két hén (hodc giay t& chirng minh quan hé vg chong)
Cha, me dé Can cudc cia cha/me + Gidy khai sinh cia NNT (hoac Qb nhéan cha, me, con)

Cha me nudi / cha me vg, Can cudc cla cha/me + gidy td chirng minh quan hé tuong &ng (nudi con nubi / khai sinh +
chong / cha dugng, me ké dang ky két hon)

Cd nhan khac khong nai Can cudc + Bang ké ngudi phai truc ti€p nudi dudng (mau 07/XN-NPT-TNCN) + gidy td chirng
nuong tua minh quan hé va nghia vu nudi dudng

Ngudi khdong cod kha nang lao

o B6 sung gidy to chirng minh suy gidm kha nang lao dong > 81%

Ngudoi phu thubdc la ngudai

NUGC Ngoai Tai liéu phap ly do co quan co6 tham quyén cap, ching minh du diéu kién va thé hién quan hé

Cdn cu: Diéu 4 Thong tu 87/2026/TT-BTC.
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Thai han & nhing luu y quan trong

Chadm nhat 31/12

Han dang ky ngudi phu thudc lan dau trong nam tinh thué (biéu 6 ND 252/2026/ND-CP)

e Dang ky mot [an: moi Nguorl phu thudc chi phai dang ky va e Pang ky tang khi c6 thém Ngudi phu thudc; ké khai két
nop ho so chirng minh MOT LAN trong su6t thdi gian dugc thuc giam tri khi Ngudi phu thudc hét diéu kién.
giam tru.

e DOi noi lam viéc: phdi cung cap lai hd so xac dinh Nguoi
phu thudc cho doanh nghiép chi tra thu nhap mai.

Can cu: Diéu 6 Nb 252/2026/ND-CP; biéu 21, 23 Thong tu 90/2026/TT-BTC.
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	THUẾ TNCN 2026
	HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC ĐỂ HƯỞNG GIẢM TRỪ GIA CẢNH
	Áp dụng cho kỳ tính thuế 2026 Theo Luật Thuế TNCN 2025 và các văn bản hướng dẫn - Hiệu lực từ 01/7/2026
	01 · BỐI CẢNH

	Tăng mức giảm trừ nhưng phải đăng ký mới được hưởng
	Từ kỳ tính thuế năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc đã tăng lên.
	Tuy nhiên, giảm trừ cho người phụ thuộc không tự động được hưởng mà, Người nộp thuế chỉ được giảm trừ khi đăng ký đúng đối tượng, đủ hồ sơ chứng minh và đúng thời hạn.


	6,2 triệu
	CHỈ được giảm trừ mỗi tháng cho MỖI người phụ thuộc KHI ĐÃ ĐĂNG KÝ

	31/12
	là HẠN ĐĂNG KÝ người phụ thuộc lần đầu trong năm tính thuế
	02 · SO SÁNH

	Mức giảm trừ gia cảnh mới
	TRƯỚC ĐÂY (đến hết 2025)
	Bản thân:  11 triệu đ/tháng
	Mỗi NPT:  4,4 triệu đ/tháng

	TỪ KỲ TÍNH THUẾ 2026
	Bản thân:  15,5 triệu đ/tháng (186 tr/năm)
	Mỗi NPT:  6,2 triệu đ/tháng
	Nguyên tắc quan trọng:  Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ MỘT LẦN vào MỘT người nộp thuế trong năm tính thuế (Điều 10.3 Luật Thuế TNCN 2025).
	Mốc áp dụng: Mức mới áp dụng từ kỳ tính thuế 2026 theo NQ 110/2025/UBTVQH15 (hiệu lực 01/01/2026), luật hóa tại Điều 10 Luật TNCN 2025 (hiệu lực 01/7/2026) — không phải hai lần tăng.

	03 · ĐỐI TƯỢNG


	Ai được tính là người phụ thuộc?
	Con gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con riêng của vợ/chồng. Có ba trường hợp:
	Căn cứ: Điều 10.4 Luật Thuế TNCN 2025; Điều 47.2 Nghị định 253/2026/NĐ-CP.
	04 · ĐỐI TƯỢNG


	Vợ/chồng, cha mẹ, người khác & điều kiện
	Điều kiện chung (vợ/chồng, cha mẹ, cá nhân khác):
	•  Trong độ tuổi lao động: phải ĐỒNG THỜI không có khả năng lao động và thu nhập bình quân ≤ 3 triệu/tháng. •  Ngoài độ tuổi lao động: chỉ cần không có thu nhập hoặc thu nhập bình quân ≤ 3 triệu/tháng. •  “Không có khả năng lao động” = suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
	Căn cứ: Điều 47.2–47.4 Nghị định 253/2026/NĐ-CP; Điều 3 Thông tư 87/2026/TT-BTC.
	05 · QUY TRÌNH



	2 cách đăng ký
	CÁCH 1 — Thông qua doanh nghiệp
	Người lao động nộp hồ sơ chứng minh + ủy quyền (mẫu 41/UQ-ĐKT) cho nhân sự/kế toán.
	Doanh nghiệp tổng hợp Người phụ thuộc vào mẫu 20-ĐKT-TH (cá nhân vào 05-ĐKT-TH) gửi cơ quan thuế.
	Cơ quan thuế cấp mã số thuế cho Người phụ thuộc ; doanh nghiệp lưu hồ sơ để phục vụ thanh, kiểm tra.

	CÁCH 2 — Cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế
	Cá nhân nộp tờ khai mẫu 20-ĐKT kèm giấy tờ xác định Người phụ thuộc (qua cổng điện tử hoặc tại cơ quan thuế).
	Cơ quan thuế cấp mã số thuế cho Người phụ thuộc.
	Đăng ký điện tử. Người phụ thuộc quốc tịch Việt Nam chỉ cần khai số định danh cá nhân, cơ quan thuế tự khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	Căn cứ: Điều 21 TT 90/2026/TT-BTC; Điều 6 NĐ 252/2026/NĐ-CP.
	06 · BIỂU MẪU



	Bộ biểu mẫu cần dùng
	Mẫu số
	Dùng để
	Ai lập
	20-ĐKT
	Đăng ký / thay đổi thông tin người phụ thuộc
	Cá nhân trực tiếp

	20-ĐKT-TH
	Tổng hợp đăng ký / thay đổi người phụ thuộc
	Doanh nghiệp chi trả

	05-ĐKT-TH
	Tổng hợp đăng ký thuế cho người lao động
	Doanh nghiệp chi trả

	41/UQ-ĐKT
	Văn bản ủy quyền đăng ký thuế
	Người lao động ký

	07/XN-NPT-TNCN
	Bảng kê người phải trực tiếp nuôi dưỡng
	Cá nhân (NPT “khác”)

	08-MST
	Điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế
	Cá nhân / doanh nghiệp
	Lưu ý:  Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của chính cá nhân đó khi phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

	07 · HỒ SƠ


	Checklist hồ sơ chứng minh (1/2)
	Người phụ thuộc
	Hồ sơ chứng minh (bản chụp)
	Con đẻ
	Giấy khai sinh (hoặc QĐ nhận cha, mẹ, con) + thẻ Căn cước của con (nếu đã cấp)
	Con nuôi
	Giấy khai sinh + Căn cước (nếu có) + QĐ/Giấy chứng nhận nuôi con nuôi
	Con riêng của vợ/chồng
	Giấy khai sinh + Căn cước (nếu có) + Giấy chứng nhận kết hôn (hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ)
	Con ≥18 khuyết tật / mất NLHVDS
	Hồ sơ quan hệ như trên + Giấy xác nhận khuyết tật hoặc mất năng lực hành vi dân sự
	Con đang học (≥18t)
	Hồ sơ quan hệ như trên + thẻ sinh viên / xác nhận của nhà trường / giấy tờ chứng minh đang học
	Căn cứ: Điều 4 Thông tư 87/2026/TT-BTC.
	07 · HỒ SƠ



	Checklist hồ sơ chứng minh (2/2)
	Người phụ thuộc
	Hồ sơ chứng minh (bản chụp)
	Vợ / chồng
	Thẻ Căn cước + Giấy chứng nhận kết hôn (hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ vợ chồng)
	Cha, mẹ đẻ
	Căn cước của cha/mẹ + Giấy khai sinh của NNT (hoặc QĐ nhận cha, mẹ, con)
	Cha mẹ nuôi / cha mẹ vợ, chồng / cha dượng, mẹ kế
	Căn cước của cha/mẹ + giấy tờ chứng minh quan hệ tương ứng (nuôi con nuôi / khai sinh + đăng ký kết hôn)
	Cá nhân khác không nơi nương tựa
	Căn cước + Bảng kê người phải trực tiếp nuôi dưỡng (mẫu 07/XN-NPT-TNCN) + giấy tờ chứng minh quan hệ và nghĩa vụ nuôi dưỡng
	Người không có khả năng lao động
	Bổ sung giấy tờ chứng minh suy giảm khả năng lao động ≥ 81%
	Người phụ thuộc là người nước ngoài
	Tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp, chứng minh đủ điều kiện và thể hiện quan hệ
	Căn cứ: Điều 4 Thông tư 87/2026/TT-BTC.
	08 · LƯU Ý


	Thời hạn & những lưu ý quan trọng
	Hạn đăng ký người phụ thuộc lần đầu trong năm tính thuế (Điều 6 NĐ 252/2026/NĐ-CP)


	Chậm nhất 31/12
	Đăng ký một lần: mỗi Người phụ thuộc chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh MỘT LẦN trong suốt thời gian được giảm trừ.
	Đăng ký tăng khi có thêm Người phụ thuộc; kê khai kết thúc giảm trừ khi Người phụ thuộc hết điều kiện.
	Đổi nơi làm việc: phải cung cấp lại hồ sơ xác định Người phụ thuộc cho doanh nghiệp chi trả thu nhập mới.
	Căn cứ: Điều 6 NĐ 252/2026/NĐ-CP; Điều 21, 23 Thông tư 90/2026/TT-BTC.
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